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Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân năm 2025 so với cùng kỳ

Ngô

3,1 %

3,1 nghìn ha

Khoai lang

1,4 %

1,2 nghìn ha

Rau

4,1 %

7,0 nghìn ha

Lạc

5,1 %

5,1 nghìn ha

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Nông nghiệp



Số lượng đàn vật nuôi tháng 4 năm 2025 so với cùng kỳ

5,2 %

Trâu

26,2
Nghìn con

6,6 %

Bò

95,9
Nghìn con

0,3 %

Lợn

855,4
Nghìn con

2,1 %

Gà

17,1
Triệu con
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Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Nông nghiệp
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Tình hình sản xuất lâm nghiệp tháng 4 năm 2025 so với cùng kỳ

Trồng rừng

tập trung

1115 ha

1,3 %

Trồng cây

phân tán

429 nghìn cây

0,7 %

Khai thác gỗ

55,1 nghìn m3

4,6 %

Cháy rừng

14 vụ - 12 ha

rừng bị cháy

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Nông nghiệp



Sản lượng thuỷ sản tháng 4 năm 2025 so với cùng kỳ

Tổng sản

lượng

3,9
Nghìn tấn

2,2 %

Sản lượng

cá

3,7
Nghìn tấn

2,4 %

Sản lượng tôm

18
Tấn

10 %
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Sản lượng

thuỷ sản khác

149
Tấn

3,7 %

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Nông nghiệp
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Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2025 
(so với cùng kỳ)

TOÀN NGÀNH

25,53 %

Khai

khoáng

1,72 %

Chế biến, 

chế tạo

25,90 %

Sản xuất

phân phối

điện, khí đốt

5,88 %

Cung cấp

nước, xử lý

rác …

2,08 %

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Công nghiệp



Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4 năm 2025 so với cùng kỳ

Bộ com-lê, 

quần áo …

24074
Nghìn cái

38,8 %

Phân bón

U rê

36,3
Nghìn tấn

35,2 %
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Tai nghe kết

nối micro

11,1
Triệu cái

54,3 %
Đồng hồ giá 6-

10 triệu

660
Nghìn chiếc

31,5 %

Mạch điện tử

tích hợp

41,5
Triệu chiếc

10,5 %

Thiết bị ngoại

vi

22,6
Triệu cái

61,6 %

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Công nghiệp



433,8
tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách do 

địa phương quản lý (so với cùng kỳ)

25,3 %
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Cấp tỉnh

173,2
tỷ đồng

35,6 %

Tháng 4 năm 2025

Cấp huyện

255,3
tỷ đồng

15,3 %

Cấp xã

5,3
tỷ đồng

47,4 %

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Vốn đầu tư
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4509,9

17,3 %

Tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2025

đạt 6383,4 tỷ đồng, tăng 18,2 % so với cùng kỳ 2024

Bán lẻ hàng

hoá

Lưu trú ăn

uống

Du lịch lữ

hành

Dịch vụ

khác

Thương mại dịch vụ

542,6

30,9 %

Tỷ đồng

6,8

34,5 %

Tỷ đồng

1324,1

16,6 %

Tỷ đồng

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Thương mại



cucthongkebacgiang.gso.gov.vn

Tháng 4 đạt 4.509,9 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ

20,4 %

Lương thực

thực phẩm
May mặc Đồ dùng

gia đình

Gỗ và

VLXD
Ô tô con Xăng dầu

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4  năm 2025 Thương mại

Tổng mức

bán lẻ hàng

hoá

30,3 % 22,3 % 15,0 % 26,3 % 1,6 %
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Vận tải hàng hóa

- Vận chuyển: 8,2 Triệu tấn – 9,1 %

- Luân chuyển: 215,9 Triệu tấn.km – 9,5 %

Tháng 4 

2025

- Vận chuyển: 5,4 Triệu HK – 18,4%

- Luân chuyển: 216,3 Triệu HK.km  – 18,5%

Tháng 4 

2025

VẬN TẢI 
so với cùng kỳ

Vận tải hành khách

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Vận tải



Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng sau so với tháng trước (tháng trước =%)
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Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 Chỉ số giá
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5980
Giường bệnh

Kết quả khám chữa bệnh tháng 4 năm 2025

Số ca mắc bệnh dịch tháng 3 năm 2025 so với cùng kỳ

Y tế

191,9 nghìn

Lượt khám

103,3 %
Công suất GB

329 ca

Tiêu chảy

544 ca

130 ca

Nghi mắc

sởi

130 ca

772 ca

Cúm

1584 ca

46 ca

Thuỷ đậu

203 ca

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4  năm 2025 Y tế

135 ca

162 ca

Viêm gan

vi rút
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Trật tự, an toàn xã hội tháng 4 năm 2025 

33 vụ 21 
Người chết

18 
Người bị thương

Tai nạn

giao thông

4 vụ 189 ( Triệu đồng)Cháy, nổ GIÁ TRỊ THIỆT HẠI

Chi cục Thống kê Bắc Giang Số liệu kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2025 An toàn xã hội


